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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TỰ CHỌN TIN HỌC 8
Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Kiểu dữ liệu nào dùng để lưu trữ các giá trị của số thực?
A. int.		         B. string.		C. bool.		D. float.
Câu 2: Trong Python, kiểu dữ liệu nào sau đây là kiểu số nguyên?
A. int.		         B. bool.		C. float.		D. string.
Câu 3: Để nhập giá trị số thực cho biến a, ta dùng lệnh nào sau đây?
A. a = float(input(“Nhap so thuc: “)).
B. input(“Nhap so thuc: “,a).
C. a = int(input(“Nhap so thuc: “)).
D. a = input(float(“Nhap so thuc: “)).
Câu 4: Để nhập vào 2 số nguyên x, y mỗi số trên 1 dòng trong Python, ta dùng lệnh 
A. x = int(input()).				B. x = float(input()).
     y = int(input()).			     	     y = float(input()).
C. x, y = map(int,input().split()).		D. x, y = map(float,input().split()).
Câu 5: Trong Python, cú pháp của thủ tục đưa dữ liệu ra màn hình là
A. print(<Danh sách biến vào>).
B. print<Danh sách biến vào>.
C. print(<Danh sách kết quả ra>).
D. print <Danh sách kết quả ra>.
Câu 6: Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python là:
	A. if<điều kiện>:    
           <câu lệnh> 
	B. if<điều kiện>
        <câu lệnh> 

	C. if<điều kiện> then:
<câu lệnh>  
	D. if<điều kiện>:
     <câu lệnh>


Câu 7: Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Python là:
	A. if<điều kiện>:
      <Câu lệnh 1>    
     else
      <Câu lệnh 2>    
	B. if<điều kiện>:
          <Câu lệnh 1>    
     else:
         <Câu lệnh 2>    

	C. if<điều kiện>
      <Câu lệnh 1>    
     else
      <Câu lệnh 2>    
	D. if<điều kiện>
      <Câu lệnh 1>    
     else:
      <Câu lệnh 2>    


Câu 8: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu?
A. a là số chẵn.
C. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.
B. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.
D. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.
Câu 9: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ trong Python?
A. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn, ngược lại a là số lẻ.
C. Số a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.
B. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.
D. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.
Câu 10: Cho đoạn chương trình sau:
a=2
b=3
if a>b: 
     a=a*2
else:
     b=b*2
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của b là:
A. 4.			B. 2.			C. 6.		D. Không xác định.
Câu 11: Để đưa ra số lớn nhất trong 2 số a, b ta viết câu lệnh như thế nào?
	A. if a<b:               
        Print(a)
    else:
        Print(b)
	B. if a=b:                
        Print(a)
      else:
        Print(b)

	C. if a>b:                
         print(a)
     else:
         print(b)
	D. if a>b:               
        Print(a)



Câu 12: Cấu trúc lặp với số lần biết trước có dạng:
A. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]):
B. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy]):
< lệnh>
C. for <biến đếm> in range([giá trị đầu], <giá trị cuối>, [bước nhảy])
<lệnh>
D. for <biến đếm> in range([giá trị đầu] to <giá trị cuối>, [bước nhảy]):
<lệnh>
Câu 13: Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng:
A. while <điều kiện>:
<khối lệnh >
B. while <điều kiện> 
<khối lệnh >
C. while <điều kiện>:
D. while <điều kiện> do
<khối lệnh >
Câu 14: Cho đoạn lệnh sau:
for i in range(5):
print(i)
Trên màn hình i có các giá trị là:
A. 0 1 2 3 4 5.		B. 1 2 3 4 5.		C. 0 1 2 3 4.		D. 1 2 3 4. 
Câu 15: Cho đoạn lệnh sau:
for i in range(1,5):
print(i)
Trên màn hình i có các giá trị là:
A. 0 1 2 3 4 5.		B. 1 2 3 4 5.		C. 0 1 2 3 4.		D. 1 2 3 4. 
Câu 16: Cho đoạn lệnh sau:
for i in range(1,10,2):
print(i)
Trên màn hình i có các giá trị là:
A. 1,3,5,7,9.			B.  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
C. 1,3,5,7,9,10. 			D.  1,3,5,7,10.
II. TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Em hãy xác định giá trị của các biểu thức quan hệ dưới đây nếu A có giá trị bằng 5, B có giá trị bằng 10.
	Biểu thức quan hệ
	Giá trị biểu thức

	A > B
	

	A + 5 <= B
	

	A*A + B*B < = 100
	

	3*A > B
	

	2*A ==B
	

	A+5 != B
	


[bookmark: _GoBack]Câu 2 (2 điểm): Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập từ bàn phím một số nguyên. Kiểm tra số vừa nhập là chẵn hay lẻ và đưa ra thông báo: “Số vừa nhập là số chẵn” hoặc “Số vừa nhập là số lẻ” tương ứng số đó là chẵn hay lẻ.
Ví dụ:
	Dữ liệu nhập vào
	Kết quả ra màn hình

	6
	Số vừa nhập là số chẵn

	15
	Số vừa nhập là số lẻ


Câu 3 (2 điểm):    Tính tổng S (n) = 1 + 2 + 3 + … + n với n là số nguyên được nhập vào từ bàn phím.
	Dữ liệu nhập vào
	Kết quả ra màn hình

	3
	6

	10
	55




ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	A
	A
	A
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
		Biểu thức quan hệ
	Giá trị biểu thức

	A > B
	False

	A + 5 < = B
	True

	A*A + B*B <= 100
	False

	3*A > B
	True

	2*A ==B
	True

	A+5 != B
	False



	0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

	Câu 2
(2 điểm)
	
N = int(input(‘nhap n =’)
if  N%2==0:
        print(‘số vừa nhập là số chẵn’)
else:
        print(‘số vừa nhập là số lẻ’)
	0.25
0.25
0.25
0.25

	Câu 3
(2 điểm)
	n = int(input("Nhap n: ")) 
s = n * (n + 1) // 2 
print(s)
	0.25
0.25
0.25
0.25


 
